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BIỂU PHÍ 

QUY ĐỊNH CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỆNH NAN Y  

(Được phê chuẩn theo công văn số 8808 /BTC-QLBH ngày 20 tháng 06 năm 2025 của Bộ Tài 

chính) 

 Tỷ lệ phí bảo hiểm dưới đây là tỷ lệ phí bảo hiểm chuẩn theo định kỳ năm quy 

định cho 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm theo độ tuổi, giới tính của Người được bảo 

hiểm tại thời điểm Sản phẩm này phát sinh hiệu lực, tái tục, hoặc khôi phục. 

Đơn vị: đồng 

Tuổi Nam Nữ  Tuổi Nam Nữ  Tuổi Nam Nữ 

0 0,530 0,532  25 0,890 0,810  50 11,903 8,104 

1 0,480 0,480  26 0,985 0,895  51 13,106 8,570 

2 0,432 0,432  27 1,085 0,992  52 14,099 9,017 

3 0,390 0,387  28 1,192 1,115  53 14,817 9,442 

4 0,355 0,347  29 1,302 1,250  54 15,596 9,922 

5 0,320 0,317  30 1,427 1,407  55 16,417 10,403 

6 0,297 0,285  31 1,562 1,585  56 17,257 10,870 

7 0,282 0,277  32 1,745 1,762  57 18,488 11,335 

8 0,285 0,280  33 1,992 1,937  58 20,201 11,747 

9 0,290 0,285  34 2,272 2,125  59 22,113 12,329 

10 0,292 0,287  35 2,587 2,337  60 24,216 12,868 

11 0,302 0,292  36 2,909 2,567  61 26,487 13,387 

12 0,322 0,302  37 3,083 2,850  62 28,623 13,898 

13 0,360 0,310  38 3,216 3,161  63 30,500 14,412 

14 0,377 0,322  39 3,687 3,470  64 32,426 14,948 

15 0,400 0,337  40 4,222 3,907  65 34,426 15,456 

16 0,445 0,357  41 4,770 4,367  66 36,477 15,844 

17 0,482 0,382  42 5,293 4,743  67 39,087 16,242 

18 0,512 0,417  43 5,876 5,105  68 42,032 16,650 

19 0,542 0,465  44 6,545 5,490  69 44,519 17,068 

20 0,570 0,522  45 7,315 5,893  70 48,433 18,488 

21 0,602 0,585  46 8,180 6,306  71 52,956 20,390 

22 0,652 0,605  47 9,128 6,731  72 56,663 22,570 

23 0,725 0,665  48 10,107 7,171  73 60,629 24,150 

24 0,800 0,735  49 11,043 7,633  74 64,873 25,840 
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 Hệ số quy đổi phí đóng định kỳ hiện tại được quy định như sau: 

Định kỳ đóng phí Hệ số quy đổi phí đóng định kỳ 

Năm 1,00 

 Nửa năm (06 tháng) 0,53 

Quý 0,28 

Tháng 0,10 

 Công thức tính phí bảo hiểm định kỳ: 

Phí bảo 

hiểm định 

kỳ 

= (Tỷ lệ phí bảo hiểm chuẩn) 

× (Số tiền bảo hiểm)/1.000 đồng 

× (Hệ số quy đổi phí đóng định kỳ) 

× (1 + Tỷ lệ phí phụ trội) 

 Với các trường hợp áp dụng phí bảo hiểm phụ trội, phí bảo hiểm phụ trội được 

xác định theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro. 

 


